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DL7100 & DL7000
Integrate with Häfele Smart Home System 
- Remotely unlock on APP 
- Issue remote dynamic password 
- Check unlocking record
- Manage user on APP
- Get noti�cation on mobile phone

* Optional accessories are required for smarthome connection
   Yêu cầu phụ kiện tùy chọn để kết nối với hệ thống nhà thông minh 
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MARKET TREND
XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

The ability to integrate with the Hafele smart home system by 
Zigbee module to remotely open and manage the lock that 
catch up the trend of 4.0 Internet Of Things technology, 
providing outstanding user comfort. 

Khả năng tích hợp với hệ thống nhà thông minh Hafele bằng 
module sóng Zigbee để mở và quản lý khóa từ xa phù hợp với 
xu hướng công nghệ 4.0 Internet Of Things mang lại tiện nghi 
vượt trội cho người  dùng

>

>

With a�ordable prices, fancy design and modern technolo-
gies, DL7000 & DL7100 are suitable for the medium 
segment of the market in interior hardware such as apart-
ments and condominiums.

Với mức giá vừa phải, thiết kế sang trọng và tích hợp những 
công nghệ hiện đại, 2 dòng khóa này phù hợp cho phân 
khúc trung bình của thị trường căn hộ và chung cư. 

>

>



Cảnh báo Pin Yếu

Alarm for battery replacement time.

Tích hợp với hệ thống nhà thông minh Hafele

Integrate with Hafele Smart home system

Chức năng xác thực kép (Chế độ bảo mật)

Double Authentication (Security Mode)

Quản lý bằng mật khẩu quản lý và 
mật khẩu người dùng

Manage by Master Password and 
User Password

Chức năng chống sao chép mật 
khẩu bằng cách sử dụng kèm mật 
mã ảo

Random security coding function

Chức năng riêng tư (Khóa kép)

Privacy function (Double lock 
function) 

Báo động phá khóa

Burglary alarm function

Chức năng chống hack mật khẩu

Prevent mischief and hacking

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh/ Tiếng Việt

Languages: English / Vietnamese

DL7100
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DL7100

            

ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ / Memory storage Vân tay: 3 Vân tay chủ, 97 Vân tay người dùng
Thẻ từ: 3 thẻ chủ, 47 thẻ người dùng
Mật khẩu: 3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng

Kích thước mặt ngoài / Front dimensions 64 x 283 x 26.8 mm (RxCxS) / (WxHxD)

Kích thước mặt trong / Back dimensions 64 x 283 x 26.8 mm (RxCxS) / (WxHxD)

Vật liệu / Material Nhôm, Kẽm, Nhựa ABS, Sơn phủ kim loại 3 lớp
Al, Zn, PC, ABS, Triple metallic coating treatment

Màu hoàn thiện / Finish Đen / Black

Nguồn điện / Power source 4 pcs 1.5V AA LR6 Battery 

Nguồn khẩn cấp / Emergency power 5V Power bank via Micro USB port

Nhiệt độ vận hành / Operation temperature từ -10 OC đến +60 OC / from -10 OC to +60 OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP / DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa / Door thickness 30 - 60 mm

Đố cửa / Door stile 100 mm

Khác / Others Loại cửa: Cửa gỗ
Khoảng cách cửa - khung cửa: Tối thiểu 3 mm
Door type: wood door
Door gap: minimum 3 mm

Màu sắc / Color Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Màu đen / Black 912.05.498 7.680.000

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL ACCESSORIES

Thẻ từ lớn / Big card 917.80.739 68.000

Thẻ từ nhỏ / Tag card 912.05.369 88.000

Zigbee module 912.05.938 768.000

PHỤ KIỆN KÈM THEO / INCLUDED ACCESSORIES

 • 2 thẻ từ lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (45 x 15mm)  
2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (45 x 18 mm)

 • 3 chìa khóa cơ / 3 mechanical keys

Thân khóa lớ
Big mortise
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DL7100
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DL7000

Quản lý bằng mật khẩu quản lý  
và mật khẩu người dùng

Manage by Master Password  
and User Password

Chức năng chống sao chép mật khẩu  
bằng cách sử dụng kèm mật mã ảo.

Random security coding function

Chức năng riêng tư (Khóa kép)

Privacy function (Double lock function) 

Chức năng xác thực kép (Chế độ bảo mật)

Double Authentication (Security Mode)

Cảnh báo Pin Yếu

Alarm for battery replacement time.

Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh/ Tiếng Việt

Languages: English / VietnameseBáo động phá khóa

Burglary alarm function

Chức năng chống hack mật khẩu

Prevent mischief and hacking

Tích hợp với hệ thống nhà thông minh Hafele

Integrate with Hafele Smart home system
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We reserve the right to alter speci�cations without notice. Price is inclusive of 10% VAT. 

DL7000

         

ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Khả năng lưu trữ / Memory storage Thẻ từ: 3 thẻ chủ, 47 thẻ người dùng
Mật khẩu: 3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng

Kích thước mặt ngoài / Front dimensions 64 x 283 x 26.8 mm (RxCxS) / (WxHxD)

Kích thước mặt trong / Back dimensions 64 x 283 x 26.8 mm (RxCxS) / (WxHxD)

Vật liệu / Material Nhôm, Kẽm, Nhựa ABS, Sơn phủ kim loại 3 lớp
Al, Zn, PC, ABS, Triple metallic coating treatment

Màu hoàn thiện / Finish Đen / Black

Nguồn điện / Power source 4 pcs 1.5V AA LR6 Battery 

Nguồn khẩn cấp / Emergency power 5V Power bank via Micro USB port

Nhiệt độ vận hành / Operation temperature từ -10 OC đến +60 OC / from -10 OC to +60 OC

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP / DOOR DIMENSIONS

Độ dày cửa / Door thickness 30 - 60 mm

Đố cửa / Door stile 100 mm

Khác / Others Loại cửa: Cửa gỗ
Khoảng cách cửa - khung cửa: Tối thiểu 3 mm
Door type: wood door
Door gap: minimum 3 mm

Màu sắc / Color Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Màu đen / Black 912.05.497 6.680.000

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL ACCESSORIES

Thẻ từ lớn / Big card 917.80.739 68.000

Thẻ từ nhỏ / Tag card 912.05.369 88.000

Zigbee module 912.05.938 768.000

PHỤ KIỆN KÈM THEO / INCLUDED ACCESSORIES

 • 2 thẻ từ lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (45 x 15mm)  
2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (45 x 18 mm)

 • 3 chìa khóa cơ / 3 mechanical keys
Thân khóa lớ
Big mortise
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